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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa

Field of testing: Chemical

TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

1.

Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Bensulfuron methyl
Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng
cao (HPLC)
Determination of Bensulfuron
methyl content
HPLC method

0,48 %
PTN.PPT.06 (2019)

(Ref: TCVN
10981:2016)

2.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Bronopol
Phương pháp HPLC
Determination of Bronopol content
HPLC method

0,14 % TCCS
445:2016/BVTV

3.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Butachlor
Phương pháp sắc ký khí (GC)
Determination of Butachlor content
GC method

0,96 % TCVN 11735:2016

4.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Cyhalofop butyl
Phương pháp GC
Determination of Cyhalofop butyl
content
GC method

0,34 % TC 01/CL:2004

5.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Cyhalofop butyl
Phương pháp HPLC
Determination of Cyhalofop butyl
content
HPLC method

0,03 %
PTN.PPT.09 (2018)
(Ref: TC 04/CL:2007)

6.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Cymoxanil
Phương pháp HPLC
Determination of Cymoxanil
content
HPLC method

0,07 % TCVN 11732:2016
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

7.

Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Cypermethrin
Phương pháp GC
Determination of Cypermethrin
content
GC method

0,32 % TCVN 8143:2009

8.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Dicamba
Phương pháp HPLC
Determination of Dicamba content
HPLC method

0,27 % TCCS
308:2015/BVTV

9.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Difenoconazole
Phương pháp GC
Determination of Difenoconazole
content
GC method

0,97 % PTN.PPT.20 (2022)

10.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Dimethomorph
Phương pháp GC
Determination of Dimethomorph
content
GC method

1,65 %
PTN.PPT.07 (2019)
(Ref: TC 09/CL:2004)

11.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Dinotefuran
Phương pháp HPLC
Determination of Dinotefuran
content
HPLC method

0,07 % TC 12/CL:2006

12.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Emamectin benzoate
Phương pháp HPLC
Determination of Emamectin
benzoate content
HPLC method

0,35 % TCCS
66:2013/BVTV
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

13.

Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Fenclorim
Phương pháp GC
Determination of Fenclorim
content
Gas chromatography method

0,75 %
PTN.PPT.02 (2019)

(Ref: TCVN
11735:2016)

14.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Fenobucarb (BPMC)
Phương pháp GC
Determination of Fenobucarb
(BPMC) content
Gas chromatography method

0,67 % TCVN 8983:2011

15.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Flutriafol
Phương pháp GC
Determination of Flutriafol content
Gas chromatography method

0,37 % TCCS
446:2016/BVTV

16.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Glufosinate ammonium
Phương pháp HPLC
Determination of Glufosinate
amonium content
HPLC method

0,31 % TCCS
203:2014/BVTV

17.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Hexaconazole
Phương pháp GC
Determination of Hexaconazole
content
Gas chromatography method

0,17 %

PTN.PPT.04 (2019)
(Ref: TCVN

8381:2010 và/and
TCVN 6900-2:2001)

18.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Hexaconazole
Phương pháp HPLC
Determination of Hexaconazole
content
HPLC method

0,04 % TCVN 8381:2010
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

19.

Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Indoxacarb - S
Phương pháp HPLC
Determination of Indoxacarb - S
content
HPLC method

0,02 % TC 03/CL:2005

20.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Isoprothiolane
Phương pháp GC
Determination of Isoprothiolane
content
GC method

0,66 % TCVN 8749:2014

21.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Metaldehyde
Phương pháp GC
Determination of Metaldehyde
content
GC method

0,18 %
PTN.PPT.01 (2019)
(Ref: TC 09/CL:2004)

22.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Niclosamide
Phương pháp HPLC
Determination of Niclosamide
content
HPLC method

1,17 % PTN.PPT.16 (2020)

23.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Penoxsulam
Phương pháp HPLC
Determination of Penoxsulam
content
HPLC method

0,004 % TC 04/CL:2007

24.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Permethrin
Phương pháp GC
Determination of Permethrin
content
GC method

1,66 % TCCS
31:2011/BVTV
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

25.

Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Propiconazole
Phương pháp GC
Determination of Propiconazole
content
GC method

0,98 % PTN.PPT.20 (2022)

26.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Quinalphos
Phương pháp GC
Determination of Quinalphos
content
GC method

1,70 % TC 01/CL:2003

27.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Quinclorac
Phương pháp HPLC
Determination of Quinclorac
content
HPLC method

0,11 % TCVN 10981:2016

28.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Spinetoram
Phương pháp HPLC
Determination of Spinetoram
content
HPLC method

0,41 % TCCS
362:2015/BVTV

29.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Sulfoxaflor
Phương pháp HPLC
Determination of Sulfoxaflor
content
HPLC method

0,42 % TCCS
364:2015/BVTV

30.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Tetraconazole
Phương pháp GC
Determination of Tetraconazole
content
GC method

0,11 % TC 06/CL:2005
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TT

Tên sản phẩm,
vật liệu được thử/

Materials or product
tested

Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests

Giới hạn định lượng
(nếu có)/ Phạm vi đo

Limit of quantitation
(if any)/range of
measurement

Phương pháp thử/

Test method

31.
Thuốc và
nguyên liệu
thuốc bảo vệ
thực vật

Pesticide and
pesticide material

Xác định hàm lượng hoạt chất
Validamycin A
Phương pháp HPLC
Determination of Validamycin A
content
HPLC method

1,68 % TCCS
217:2014/BVTV

32.

Xác định hàm lượng hoạt chất
Azoxystrobin
Phương pháp GC
Determination of Azoxystrobin
content
GC method

0,39 % TCVN 10986:2016

Ghi chú/ Note:

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard

- TCCS…/BVTV; TC…/CL: Phương pháp do Cục BVTV ban hành/ Plant Protection Department
developed method

- PTN.PPT…: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
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